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DANH MỤC CHI TIẾT TÀI LIỆU LƯU TRỮ  
TẠI TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN , 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ĐỒNG NAI 

1.  Hồ sơ lĩnh vực đất đai 

1.1 Hồ sơ, bản đồ phân hạng đất, đánh giá đất. 

STT Đơn vị hành chính xã Huyện 
Định dạng 

 dữ liệu 
1 Xã Đông Hoà Trảng Bom Giấy, file 
2 Xã Hưng Thịnh Trảng Bom Giấy, file 
3 Hưng lộc Thống Nhất Giấy, file 
4 Tân Bình Vinh Cửu Giấy, file 
5 Long Hưng TP. Biên Hoà Giấy, file 
6 Tân Hạnh TP. Biên Hoà Giấy, file 
7 Tân Mai TP. Biên Hoà Giấy, file 
8 TT. Định Quán Định Quán Giấy, file 
9 Xã Vĩnh Thanh Nhơn Trạch Giấy, file 

10 Xã Phước Thiền Nhơn Trạch Giấy, file 
11 Xã Long Tân Nhơn Trạch Giấy, file 
12 Xã Đại Phước Nhơn Trạch Giấy, file 
13 Xã Hiệp Phước Nhơn Trạch Giấy, file 
14 Xã Phú Hữu Nhơn Trạch Giấy, file 
15 Xã Phú Hội Nhơn Trạch Giấy, file 
16 Xã Phú Thanh Nhơn Trạch Giấy, file 
17 Xã Phú Đông Nhơn Trạch Giấy, file 
18 Xã Long Thọ Nhơn Trạch Giấy, file 
19 Xã Vĩnh Thanh Nhơn Trạch Giấy, file 
20 Xã Phước Khánh Nhơn Trạch Giấy, file 
21  Xã Phước An Nhơn Trạch Giấy, file 
22 Thị trấn Tân Phú Tân Phú Giấy, file 
23 Xã Dak Lua Tân Phú Giấy, file 
24 Xã Nam Cát Tiên Tân Phú Giấy, file 
25 Xã Phú An Tân Phú Giấy, file 
26 Xã Núi Tượng Tân Phú Giấy, file 
27 Xã Tà Lài Tân Phú Giấy, file 
28 Xã Phú Lập Tân Phú Giấy, file 
29 Xã Phú Sơn Tân Phú Giấy, file 
30 Xã Phú Thịnh Tân Phú Giấy, file 
31 Xã Thanh Sơn Tân Phú Giấy, file 
32 Xã Phú Trung Tân Phú Giấy, file 
33 Xã Phú Xuân Tân Phú Giấy, file 
34 Xã Phú Lộc Tân Phú Giấy, file 
35 Xã Phú Bình Tân Phú Giấy, file 
36 Xã Trà Cổ Tân Phú Giấy, file 
37 Xã Phú Điền Tân Phú Giấy, file 
38 Phú Lâm Tân Phú Giấy, file 
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39 Phú Thanh Tân Phú Giấy, file 

1.2 Hồ sơ kiểm kê đất đai 

STT Đơn vị hành chính 

Diện 
tích 
 tự 

nhiên 
(ha) 

Tỷ lệ 
bản đồ 

HTSDĐ 
2010 

Dữ 
liệu  

dạng  
file 

Dữ 
liệu  

dạng 
giấy 

  TỈNH ĐỒNG NAI 579.441 1:50.000 x x 

I H. NHƠN TRẠCH 41.134 1:25.000 x   

1 1 Đại Phước 1.685 1:5.000 x   

2 2 Hiệp Phước 1.814 1:5.000 x   

3 3 Long Tân 3.549 1:10.000 x   

4 4 Long Thọ 2.429 1:5.000 x   

5 5 Phú Đông 2.179 1:5.000 x   

6 6 Phú Hội 1.920 1:5.000 x   

7 7 Phú Hữu 2.163 1:5.000 x   

8 8 Phú Thạnh 1.784 1:5.000 x   

9 9 Phước An 14.972 1:10.000 x   

10 10 Phước Khánh 3.629 1:10.000 x   

11 11 Phước Thiền 1.703 1:5.000 x   

12 12 Vĩnh Thanh 3.307 1:10.000 x   

II H. VĨNH CỬU 109.255 1:25.000 x x 

13 1 Bình Hòa 669 1:5.000 x   

14 2 Bình Lợi 1.520 1:5.000 x   

15 3 Hiếu Liêm 20.946 1:10.000 x   

16 4 Mã Đà 40.192 1:10.000 x   

17 5 Phú Lý 28.005 1:10.000 x   

18 6 Tân An 5.270 1:10.000 x   

19 7 Tân Bình 1.117 1:5.000 x   

20 8 Thạnh Phú 1.436 1:5.000 x   

21 9 Thị trấn Vĩnh An 3.294 1:10.000 x   

22 10 Thiện Tân 2.246 1:5.000 x   

23 11 Trị An 1.832 1:5.000 x   

24 12 Vĩnh Tân 2.728 1:5.000 x   

III H. CẨM MỸ 46.837 1:25.000 x x 

25 1 Bảo Bình 3.739 1:10.000 x   

26 2 Lâm San 3.265 1:10.000 x   

27 3 Long Giao 3.378 1:10.000 x   

28 4 Nhân Nghĩa 1.673 1:5.000 x   

29 5 Sông Nhạn 4.791 1:10.000 x   

30 6 Sông Ray 3.340 1:10.000 x   

31 7 Thừa Đức 3.039 1:10.000 x   

32 8 Xuân Bảo 2.165 1:5.000 x   

33 9 Xuân Đông 4.998 1:10.000 x   



3 

Ŧ 

34 10 Xuân Đường 3.739 1:10.000 x   

35 11 Xuân Mỹ 2.742 1:5.000 x   

36 12 Xuân Quế 4.701 1:10.000 x   

37 13 Xuân Tây 5.267 1:10.000 x   

IV H. XUÂN LỘC 72.636 1:25.000 x x 

38 1 Bảo Hòa 1.815 1:5.000 x   

39 2 Lang Minh 1.713 1:5.000 x   

40 3 Suối Cao 5.411 1:10.000 x   

41 4 Suối Cát 1.696 1:5.000 x   

42 5 Thị trấn Gia Ray 1.386 1:5.000 x   

43 6 Xuân Bắc 6.332 1:10.000 x   

44 7 Xuân Định 1.332 1:5.000 x   

45 8 Xuân Hiệp 2.444 1:5.000 x   

46 9 Xuân Hòa 8.622 1:10.000 x   

47 10 Xuân Hưng 10.496 1:10.000 x   

48 11 Xuân Phú 3.857 1:10.000 x   

49 12 Xuân Tâm 12.197 1:10.000 x   

50 13 Xuân Thành 6.834 1:10.000 x   

51 14 Xuân Thọ 3.779 1:10.000 x   

52 15 Xuân Trường 4.722 1:10.000 x   

V H. TRẢNG BOM 32.371 1:25.000 x x 

53 1 An Viễn 2.212 1:5.000 x   

54 2 Bắc Sơn 2.234 1:5.000 x   

55 3 Bàu Hàm 2.248 1:5.000 x   

56 4 Bình Minh 1.447 1:5.000 x   

57 5 Cây Gáo 1.705 1:5.000 x   

58 6 Đồi 61 2.571 1:5.000 x   

59 7 Đông Hòa 1.143 1:5.000 x   

60 8 Giang Điền 893 1:5.000 x   

61 9 Hố Nai 3 1.902 1:5.000 x   

62 10 Hưng Thịnh 1.705 1:5.000 x   

63 11 Quảng Tiến 710 1:5.000 x   

64 12 Sông Thao 2.629 1:5.000 x   

65 13 Sông Trầu 4.313 1:10.000 x   

66 14 Tây Hòa 1.481 1:5.000 x   

67 15 Thanh Bình 2.736 1:5.000 x   

68 16 Thị trấn Trảng Bom 931 1:5.000 x   

69 17 Trung Hòa 1.511 1:5.000 x   

VI H. THỐNG NHẤT 24.720 1:25.000 x x 

70 1 Bàu Hàm 2 2.020 1:5.000 x   

71 2 Gia Kiệm 3.326 1:10.000 x   

72 3 Gia Tân 1 2.066 1:5.000 x   

73 4 Gia Tân 2 1.452 1:5.000 x   

74 5 Gia Tân 3 1.904 1:5.000 x   
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75 6 Hưng Lộc 2.108 1:5.000 x   

76 7 Lộ 25 1.952 1:5.000 x   

77 8 Quang Trung 3.648 1:10.000 x   

78 9 Xuân Thạnh 3.126 1:10.000 x   

79 10 Xuân Thiện 3.118 1:10.000 x   

VII H. ĐỊNH QUÁN 97.123 1:25.000 x x 

80 1 Gia Canh 17.177 1:10.000 x   

81 2 La Ngà 8.242 1:10.000 x   

82 3 Ngọc Định 4.352 1:10.000 x   

83 4 Phú Cường 5.676 1:10.000 x   

84 5 Phú Hòa 1.563 1:5.000 x   

85 6 Phú Lợi 2.557 1:5.000 x   

86 7 Phú Ngọc 7.028 1:10.000 x   

87 8 Phú Tân 4.488 1:10.000 x   

88 9 Phú Túc 2.796 1:5.000 x   

89 10 Phú Vinh 2.437 1:5.000 x   

90 11 Suối Nho 3.325 1:10.000 x   

91 12 Thanh Sơn 31.360 1:10.000 x   

92 13 Thị trấn Định Quán 997 1:5.000 x   

93 14 Túc Trưng 5.125 1:10.000 x   

VIII H. TÂN PHÚ 77.565 1:25.000 x x 

94 1 Đắc Lua 41.623 1:10.000 x   

95 2 Nam Cát Tiên 2.210 1:5.000 x   

96 3 Núi Tượng 2.236 1:5.000 x   

97 4 Phú An 5.255 1:10.000 x   

98 5 Phú Bình 1.599 1:5.000 x   

99 6 Phú Điền 2.033 1:5.000 x   

100 7 Phú Lâm 620 1:5.000 x   

101 8 Phú Lập 1.450 1:5.000 x   

102 9 Phú Lộc 3.074 1:10.000 x   

103 10 Phú Sơn 1.450 1:5.000 x   

104 11 Phú Thanh 2.817 1:5.000 x   

105 12 Phú Thịnh 2.640 1:5.000 x   

106 13 Phú Trung 1.541 1:5.000 x   

107 14 Phú Xuân 2.160 1:5.000 x   

108 15 Tà Lài 2.791 1:5.000 x   

109 16 Thanh Sơn 1.540 1:5.000 x   

110 17 Thị trấn Tân Phú 809 1:5.000 x   

111 18 Trà Cổ 1.717 1:5.000 x   

IX H. LONG THÀNH 43.100 1:25.000 x x 

112 2 An Phước 3.264 1:10.000 x   

113 3 Bàu Cạn 4.506 1:10.000 x   

114 4 Bình An 2.958 1:5.000 x   

115 5 Bình Sơn 4.578 1:10.000 x   
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116 6 Cẩm Đường 1.868 1:5.000 x   

117 7 Lộc An 1.930 1:5.000 x   

118 8 Long An 3.393 1:10.000 x   

119 9 Long Đức 3.043 1:10.000 x   

120 11 Long Phước 4.060 1:10.000 x   

121 12 Phước Bình 3.665 1:10.000 x   

122 14 Phước Thái 1.679 1:5.000 x   

123 15 Suối Trầu 1.488 1:5.000 x   

124 16 Tam An 2.586 1:5.000 x   

125 18 Tân Hiệp 3.154 1:10.000 x   

126 19 Thị trấn Long Thành 928 1:5.000 x   

X TX. LONG KHÁNH 19.189 1:10.000 x x 

127 1 Bảo Quang 3.498 1:10.000 x   

128 2 Bảo Vinh 1.562 1:5.000 x   

129 3 Bàu Sen 1.287 1:5.000 x   

130 4 Bàu Trâm 1.178 1:5.000 x   

131 5 Bình Lộc 2.183 1:5.000 x   

132 6 Hàng Gòn 3.413 1:10.000 x   

133 7 Phú Bình 232 1:2.000 x   

134 8 Suối Tre 2.445 1:5.000 x   

135 9 Xuân An 142 1:2.000 x   

136 10 Xuân Bình 121 1:2.000 x   

137 11 Xuân Hòa 219 1:2.000 x   

138 12 Xuân Lập 1.609 1:5.000 x   

139 13 Xuân Tân 1.061 1:5.000 x   

140 14 Xuân Thanh 139 1:2.000 x   

141 15 Xuân Trung 100 1:1.000 x   

XI TP. BIÊN HÒA 15.511 1:10.000 x x 

142 1 An Bình 1.041 1:5.000 x   

143 2 Bình Đa 127 1:2.000 x   

144 3 Bửu Hòa 418 1:2.000 x   

145 4 Bửu Long 576 1:5.000 x   

146 5 Hiệp Hòa 698 1:5.000 x   

147 6 Hố Nai 389 1:2.000 x   

148 7 Hóa An 685 1:5.000 x   

149 8 Hòa Bình 54 1:1.000 x   

150 9 Long Bình 3.500 1:10.000 x   

151 10 Long Bình Tân 1.144 1:5.000 x   

152 11 Quang Vinh 110 1:1.000 x   

153 12 Quyết Thắng 142 1:2.000 x   

154 13 Tam Hiệp 218 1:2.000 x   

155 14 Tam Hòa 122 1:2.000 x   

156 15 Tân Biên 614 1:5.000 x   

157 16 Tân Hạnh 606 1:5.000 x   



6 

 

158 17 Tân Hiệp 347 1:2.000 x   

159 18 Tân Hòa 402 1:2.000 x   

160 19 Tân Mai 137 1:2.000 x   

161 20 Tân Phong 1.686 1:5.000 x   

162 21 Tân Tiến 131 1:2.000 x   

163 22 Tân Vạn 444 1:2.000 x   

164 23 Thanh Bình 36 1:1.000 x   

165 24 Thống Nhất 343 1:2.000 x   

166 25 Trảng Dài 1.460 1:5.000 x   

167 26 Trung Dũng 81 1:1.000 x   

168 27 An Hòa 886 1:5.000 x   

169 28 Long Hưng 1.124 1:5.000 x   

170 29 Phước Tân 4.416 1:10.000 x   

171 30 Tam Phước 4.473 1:10.000 x   

 

1.3 Hồ sơ thống kê đất đai 

Số liệu thống kê đất đai có đủ 03 cấp: xã, huyện, tỉnh năm 2011; 2012. 

1.4 Hồ sơ điều tra về giá đất, định giá đất  

 Số liệu về giá đất, định giá đất các năm: 2011; 2012; 2013. 

 1.5 Hồ sơ quy hoạch sử dụng đất 

 Tính đến 30/03/2013, TTCN TT đã có các hồ sơ quy hoạch sử dụng đất 

đến năm 2020 của các đơn vị hành chính sau: 

STT Đơn vị hành chính 

Tỷ lệ 
bản đồ 

HTSDĐ 
2010 

Dữ 
liệu  

dạng  
file 

Dữ 
liệu  

dạng 
giấy 

1 TỈNH ĐỒNG NAI 1:50.000 x x 

2 H. NHƠN TRẠCH 1:25.000 x x 

3 H. VĨNH CỬU 1:25.000 x x 

4 H. TRẢNG BOM 1:25.000 x x 

5 1 Thị trấn Trảng Bom 1:5.000 x x 

6 H. THỐNG NHẤT 1:25.000 x x 

7 H. LONG THÀNH 1:25.000 x x 

8 TX. LONG KHÁNH 1:10.000 x x 

9 1 Phú Bình 1:2.000 x x 

10 2 Xuân An 1:2.000 x x 

11 3 Xuân Bình 1:2.000 x x 

12 4 Xuân Hòa 1:2.000 x x 

13 5 Xuân Thanh 1:2.000 x x 

14 6 Xuân Trung 1:1.000 x x 

15 TP. BIÊN HÒA 1:10.000 x x 
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16 1 An Bình 1:5.000 x x 

17 2 Bình Đa 1:2.000 x x 

18 3 Bửu Hòa 1:2.000 x x 

19 4 Bửu Long 1:5.000 x x 

20 5 Hiệp Hòa 1:5.000 x x 

21 6 Hố Nai 1:2.000 x x 

22 7 Hóa An 1:5.000 x x 

23 8 Hòa Bình 1:1.000 x x 

24 9 Long Bình 1:10.000 x x 

25 10 Long Bình Tân 1:5.000 x x 

26 11 Quang Vinh 1:1.000 x x 

27 12 Quyết Thắng 1:2.000 x x 

28 13 Tam Hiệp 1:2.000 x x 

29 14 Tam Hòa 1:2.000 x x 

30 15 Tân Biên 1:5.000 x x 

31 16 Tân Hạnh 1:5.000 x x 

32 17 Tân Hiệp 1:2.000 x x 

33 18 Tân Hòa 1:2.000 x x 

34 19 Tân Mai 1:2.000 x x 

35 20 Tân Phong 1:5.000 x x 

36 21 Tân Tiến 1:2.000 x x 

37 22 Tân Vạn 1:2.000 x x 

38 23 Thanh Bình 1:1.000 x x 

39 24 Thống Nhất 1:2.000 x x 

40 25 Trảng Dài 1:5.000 x x 

41 26 Trung Dũng 1:1.000 x x 

42 27 An Hòa 1:5.000 x x 

43 28 Phước Tân 1:10.000 x x 

44 29 Tam Phước 1:10.000 x x 

2. Hồ sơ lĩnh vực Tài nguyên nước 

- Các hồ sơ được cấp phép, gia hạn, thay đổi, điều chỉnh giấy phép đối với 

tài nguyên nước mặt. 

- Các hồ sơ được cấp phép, gia hạn, thay đổi, điều chỉnh giấy phép đối với 

tài nguyên nước dưới đất. 

- Các hồ sơ được cấp phép, gia hạn, thay đổi, điều chỉnh giấy phép đối với 

hồ sơ xả thải vào nguồn nước; 

- Các hồ sơ được cấp phép, gia hạn, thay đổi, điều chỉnh giấy phép đối với 

hồ sơ hành nghề khoan nước dưới đất; 
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- Các dự án của lĩnh vực tài nguyên nước từ trước đến nay đã được Sở  Tài 

nguyên và Môi trường thực hiện như: Quy hoạch tài nguyên nước, trám lấp 

giếng khoan,… 

3. Hồ sơ lĩnh vực Khoáng sản, địa chất 

- Các hồ sơ giới thiệu địa điểm, thăm dò, khai thác và đóng cửa Mỏ của các 

Mỏ khoáng sản đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. 

- Các dự án của lĩnh vực Khoáng sản, địa chất từ trước đến nay đã được Sở  

Tài nguyên và Môi trường thực hiện như: Quy hoạch  thăm dò, khai thác, chế 

biến và sử dụng khoáng sản, địa chất,… 

4. Hồ sơ lĩnh vực Đo đạc 

4.1 Thành quả toạ độ, độ cao, ghi chú điểm của Lưới địa chính cơ sở 
hạng III VN2000. 

STT 
Số hiệu 
 điểm 

STT 
Số hiệu 
 điểm 

STT 
Số hiệu 
 điểm 

STT 
Số hiệu 
 điểm 

STT 
Số hiệu 
 điểm 

STT 
Số hiệu 
 điểm 

STT 
Số hiệu 
 điểm 

1 622453 49 63529 97 635476 145 646545 193 646596 241 647442 289 648444 

2 622454 50 63530 98 635478 146 646546 194 646597 242 647443 290 648446 

3 62321 51 63531 99 635480 147 646547 195 646598 243 64745 291 648462 

4 623413 52 63535 100 635481 148 646548 196 646680 244 647551 292 648481 

5 623416 53 635401 101 635483 149 646549 197 646683 245 647552 293 648482 

6 623417 54 635402 102 635484 150 646550 198 646684 246 647553 294 648483 

7 623422 55 635403 103 635485 151 646551 199 64721 247 647554 295 648485 

8 623423 56 635404 104 635486 152 646552 200 64722 248 647555 296 648486 

9 623424 57 635405 105 635487 153 646553 201 64723 249 647556 297 648487 

10 623425 58 635406 106 635488 154 646554 202 64724 250 647557 298 648488 

11 623426 59 635407 107 635489 155 646555 203 64726 251 647558 299 658447 

12 623450 60 635408 108 635490 156 646559 204 64727 252 647559 300 658448 

13 623454 61 635408T 109 635491 157 646560 205 64728 253 647560 301 658449 

14 623455 62 635409 110 635492 158 646561 206 64729 254 647561 302 658450 

15 623461 63 635409T 111 635493 159 646562 207 64730 255 647562 303 658451 

16 623462 64 635410 112 635494 160 646563 208 647401 256 647563 304 658452 

17 623464 65 635410T 113 635496 161 646564 209 647402 257 647565 305 658453 

18 623465 66 635411 114 635497 162 646565 210 647403 258 647566 306 658454 

19 623467 67 635412 115 635498 163 646566 211 647404 259 647567 307 658455 

20 623469 68 635413 116 635499 164 646567 212 647405 260 647568 308 658456 

21 623470 69 635414 117 635508 165 646568 213 647406 261 647569 309 658457 

22 623471 70 635415 118 636470 166 646569 214 647407 262 647570 310 658459 

23 623472 71 635416 119 646441 167 646570K 215 647408 263 647572 311 658474 

24 623473 72 635417 120 646442 168 646571 216 647409 264 647573 312 658475 

25 623506 73 635418 121 646445 169 646572 217 647410 265 647574 313 658476 

26 623508 74 635450 122 646446 170 646573 218 647411 266 647575 314 658477 

27 624464 75 635451 123 646521 171 646574 219 647412 267 647576 315 658479 

28 634481 76 635452 124 646524 172 646575 220 647413 268 647577 316 658480 
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29 634482 77 635453 125 646525 173 646576 221 647414 269 647579 317 658481 

30 634483 78 635454 126 646526 174 646577 222 647415 270 647581 318 658482 

31 634484 79 635455 127 646527 175 646578 223 647416 271 647582 319 658506 

32 634485 80 635456 128 646528 176 646579 224 647417 272 647583 320 658546 

33 634486 81 635457 129 646529 177 646580 225 647418 273 647584 321 658548 

34 634487 82 635458 130 646530 178 646581 226 647419 274 647585 322 658549 

35 634488 83 635459 131 646531 179 646582 227 647420 275 647586 323 658550 

36 634489 84 635460 132 646532 180 646583 228 647421 276 647587 324 658551 

37 634498 85 635463 133 646533K 181 646584 229 647422 277 647589 325 658552 

38 634502 86 635464 134 646534 182 646585 230 647423 278 647590 326 658555 

39 634503 87 635465 135 646535 183 646586 231 647424 279 647591 327 658556 

40 634504 88 635466 136 646536 184 646587 232 647433 280 647593 328 658557 

41 634505 89 635468 137 646537 185 646588 233 647434 281 647596 329 658558 

42 634506 90 635469 138 646538 186 646589 234 647435 282 647597 330 659417K 

43 63521 91 635470 139 646539 187 646590 235 647436 283 647598 331 659418 

44 63522 92 635471 140 646540 188 646591 236 647437 284 647599 332 659419 

45 63523 93 635472 141 646541 189 646592 237 647438 285 647600 333 659420 

46 63524 94 635473 142 646542 190 646593 238 647439 286 64824 334 659421K 

47 63525 95 635474 143 646543 191 646594 239 647440 287 648415 335 659422 

48 63528 96 635475 144 646544 192 646595 240 647441 288 648439 …. …  

 

4.2 Thành quả tạo độ, độ cao, ghi chú điểm Lưới địa chính cấp 1, 2 

STT Tên xã Huyện Ghi chú 
1 Xuân Hiệp Xuân Lộc  

2 Lang Minh Xuân Lộc  

3 Xuân Định Xuân Lộc  

4 Bảo Hòa Xuân Lộc  

5 Xuân Thọ Xuân Lộc  

6 Xuân Tâm Xuân Lộc  

7 Suối Cát Xuân Lộc  

8 Xuân Trường Xuân Lộc  

9 Lâm San Xuân Lộc  

10 Xuân Tây Xuân Lộc  

11 Xuân Phú Xuân Lộc  

12 Xuân Bảo Xuân Lộc  

13 Xuân Thành Xuân Lộc  

14 Suối Cao Xuân Lộc  

15 Xuân Đông Xuân Lộc  

16 Sông Ray Xuân Lộc  

17 Xuân Hưng Xuân Lộc  

18 Xuân Hòa Xuân Lộc  

19 Thị trấn Gia Ray Xuân Lộc  
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20 Xuân Bắc Xuân Lộc  

21 Thống Nhất TP Biên Hòa  

22 Long Bình Tân TP Biên Hòa  

23 Tân Mai TP Biên Hòa  

24 Bửu Long TP Biên Hòa  

25 An Bình TP Biên Hòa  

26 Bình Đa TP Biên Hòa  

27 Tân Hiệp TP Biên Hòa  

28 Tân Hạnh TP Biên Hòa  

29 Bửu Hòa TP Biên Hòa  

30 Trung Dũng TP Biên Hòa  

31 Hố Nai TP Biên Hòa  

32 Tân Vạn TP Biên Hòa  

33 Tam Hiệp TP Biên Hòa  

34 Tân Tiến TP Biên Hòa  

35 Tân Phong TP Biên Hòa  

36 Tân Hòa TP Biên Hòa  

37 Tân Biên TP Biên Hòa  

38 Long Bình TP Biên Hòa  

39 Hòa Bình TP Biên Hòa  

40 Quang Vinh TP Biên Hòa  

41 Tam Hòa TP Biên Hòa  

42 Quyết Thắng TP Biên Hòa  

43 Hiệp Hòa TP Biên Hòa  

44 Hóa An TP Biên Hòa  

45 Trảng Dài TP Biên Hòa  

46 Thanh Bình TP Biên Hòa  

47 Gia Canh Định Quán  

48 Phú Cường Định Quán  

49 Túc Trưng Định Quán  

50 Phú Hòa Định Quán  

51 La Ngà Định Quán  

52 Ngọc Định Định Quán  

53 Thanh Sơn Định Quán  

54 Phú Túc Định Quán  

55 Suối Nho Định Quán  

56 Phú Ngọc Định Quán  

57 Phú Lợi Định Quán  

58 Thị trấn Định Quán Định Quán  

59 Phú Vinh Định Quán  

60 Phú Tân Định Quán  
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61 Cây Gáo Thống Nhất  

62 Hưng Lộc Thống Nhất  

63 Xã lộ 25 Thống Nhất  

64 An Viễn Xã đồi 61 Thống Nhất  

65 Giang Điền Thống Nhất  

66 Bình Minh Thống Nhất  

67 Hố Nai 3 Thống Nhất  

68 Sông Thao Thống Nhất  

69 Bàu Hàm Thống Nhất  

70 Quảng Tiến Thống Nhất  

71 Bắc Sơn Thống Nhất  

72 Sông Trầu Thống Nhất  

73 Gia Tân1 Thống Nhất  

74 Gia Tân 2 Thống Nhất  

75 Gia Kiệm Thống Nhất  

76 Bàu Hàm 2 Thống Nhất  

77 Gia Tân 3 Thống Nhất  

78 Xuân Thạnh Thống Nhất  

79 Quang Trung Thống Nhất  

80 Xuân Tân Long Khánh  

81 Xuân Quế Long Khánh  

82 Xuân Đường Long Khánh  

83 Xuân Mỹ Long Khánh  

84 Bảo Quang Long Khánh  

85 Thị xã Long Khánh Long Khánh  

86 Xuân Thiện Long Khánh  

87 Bình Lộc Long Khánh  

88 Bảo Vinh Long Khánh  

89 6 phường Long Khánh  

90 Bàu Trâm Long Khánh  

91 Phú Điền Tân Phú  

92 TT Tân Phú Tân Phú  

93 Phú Xuân Tân Phú  

94 Thanh Sơn Tân Phú  

95 Phú Lâm Tân Phú  

96 Tà Lài Tân Phú  

97 Phú Lập Tân Phú  

98 Phú An Tân Phú  

99 Phú Bình Tân Phú  

100 Phú Thành Tân Phú  

101 Phú Trung Tân Phú  



12 

 

102 Phú Sơn Tân Phú  

103 Núi Tượng Tân Phú  

104 Nam Cát Tiên Tân Phú  

105 ĐakLua Tân Phú  

106 Phú Thịnh Tân Phú  

107 Phú Lộc Tân Phú  

108 Trà Cổ Tân Phú  

109 Tân Bình Vĩnh Cửu  

110 Bình Lợi Vĩnh Cửu  

111 Thiện Tân Vĩnh Cửu  

112 Tân An Vĩnh Cửu  

113 Trị An Vĩnh Cửu  

114 TT Vĩnh An Vĩnh Cửu  

115 Hiếu Liêm Vĩnh Cửu  

116 Phú Lý Vĩnh Cửu  

117 Vĩnh Tân Vĩnh Cửu  

118 Thạnh Phú Vĩnh Cửu  

119 Bình Hòa Vĩnh Cửu  

120 Mã Đà Vĩnh Cửu  

121 Trị An Vĩnh Cửu  

122 Phước Thái Long Thành  

123 TT Long Thành Long Thành  

124 Bình An Long Thành  

125 Bình Sơn Long Thành  

126 Cẩm Đường Long Thành  

127 Long Phước Long Thành  

128 Tân Hiệp Long Thành  

129 Bàu Cạn Long Thành  

130 Sông Trầu Long Thành  

131 An Hòa Long Thành  

132 Long Hưng Long Thành  

133 Phước Tân Long Thành  

134 Long Phước Long Thành  

135 Tam An Long Thành  

136 Tam Phước Long Thành  

137 An Phước Long Thành  

138 Phước Bình Long Thành  

139 Bàu Cạn Long Thành  

140 Long An Long Thành  

141 Long Đức Long Thành  

142 Phước Khánh Nhơn Trạch  
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143 Phước An Nhơn Trạch  

144 Phú Đông Nhơn Trạch  

145 Long Thọ Nhơn Trạch  

146 Long Tân Nhơn Trạch  

147 Phú Hữu Nhơn Trạch  

148 Đại Phước Nhơn Trạch  

149 Vĩnh Thanh Nhơn Trạch  

150 Hiệp Phước Nhơn Trạch  

151 Phú Hội Nhơn Trạch  

152 Phước Thiền Nhơn Trạch  

153 Phú Thạnh Nhơn Trạch  

154 Xuân Tây Cẩm Mỹ  

155 Sông Nhạn Cẩm Mỹ  

156 Bảo Bình Cẩm Mỹ  

157 Lâm San Cẩm Mỹ  

158 Xuân Bảo Cẩm Mỹ  

159 Sông Ray Cẩm Mỹ  

160 Thừa Đức Cẩm Mỹ  

161 Bàu Hàm Trảng Bom  

162 Trung Hòa Trảng Bom  

163 Hưng Thịnh Trảng Bom  

164 Đông Hòa Trảng Bom  

165 Sông Thao Trảng Bom  

166 Tây Hòa Trảng Bom  

4.3 Hệ thống ảnh máy bay, ảnh vệ tinh 

Khoảng 5.000 tấm ảnh đen trắng chụp địa phận tỉnh Đồng Nai từ những 

năm sau và trước năm 1975, cụ thể: 

STT Tên huyện Năm 
Khối 
lượng 
(tờ) 

1 Biên Hoà 1968 449 

2 Long Khánh 1968 577 

3 Thống Nhất 1968 164 

4 Đồng Nai 1968 207 

5 Tân Phú 1968 227 

6 Vĩnh Cửu 1968 38 

7 Châu Thành 1968 198 

8 Đồng Nai Trước 1975 123 

  Tổng   1.983 
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4.4 Hệ thống thông tin địa lý: CSDL nền, DTM 

a) Mô hình số độ cao (DTM) 

- DTM Khu vực thành phố Biên Hoà tỷ lệ 1: 2.000 gồm 152 mảnh. 

- DTM Khu vực thành phố Biên Hoà tỷ lệ 1: 50.000 gồm 01 mảnh. 

- DTM Khu vực thị xã Long Khánh tỷ lệ 1: 5.000 gồm 24 mảnh. 

- DTM Khu vực thị xã Long Khánh tỷ lệ 1: 50.000 gồm 04 mảnh. 

- DTM tỉnh Đồng Nai tỷ lệ 1: 10.000 gồm 107 mảnh. 

- DTM tỉnh Đồng Nai tỷ lệ 1: 50.000 gồm 17 mảnh. 

b) Cơ sở dữ liệu nền thông tin địa lý tỷ lệ 1:10.000 phủ trùm tỉnh Đồng 
Nai; tỷ lệ 1: 2.000 khu vực thành phố Biên Hoà và tỷ lệ 1: 5.000 của thị xã Long 
Khánh. 

- Cơ sở dữ liệu nền thông tin địa lý thành phố Biên Hoà tỷ lệ 1: 2.000, gồm 
07 nhóm file: Địa giới, cơ sở đo đạc, dân cư cơ sở hạ tầng, địa hình, giao thông, 
lớp phủ bề mặt, thuỷ hệ được xây và quản lý trên phần mềm ArGis Desktop có 
dung lượng 654 MB. 

- Cơ sở dữ liệu nền thông tin địa lý thị xã Long Khánh tỷ lệ 1: 5.000, gồm 
07 nhóm file: Địa giới, cơ sở đo đạc, dân cư cơ sở hạ tầng, địa hình, giao thông, 
lớp phủ bề mặt, thuỷ hệ được xây và quản lý trên phần mềm ArGis Desktop có 
dung lượng 142 MB. 

- Cơ sở dữ liệu nền thông tin địa lý tỉnh Đồng Nai tỷ lệ 1: 10.000 phủ trùm 
tỉnh Đồng Nai; không bao gồm thành phố Biên Hoà và thị xã Long Khánh. Cơ 
sở dữ liệu gồm 07 nhóm file: Địa giới, cơ sở đo đạc, dân cư cơ sở hạ tầng, địa 
hình, giao thông, lớp phủ bề mặt, thuỷ hệ được xây và quản lý trên phần mềm 
ArGis Desktop có dung lượng 1,85GB. 

5 Hồ sơ bản đồ chuyên đề 

5.1 Bản đồ địa hình:  

- Bộ bản đồ địa hình giấy tỷ lệ 1: 10. 000 thực hiện năm 1994 theo Hệ toạ 
độ HN72, gồm 1080 mảnh phủ trùm tỉnh Đồng Nai. 

- Bộ bản đồ địa hình giấy tỷ lệ 1: 25. 000 thực hiện năm 1994 theo Hệ toạ 
độ HN72, gồm 117 mảnh phủ trùm tỉnh Đồng Nai. 

- Bộ bản đồ địa hình giấy tỷ lệ 1:50. 000 thực hiện năm 1994 theo Hệ toạ 
độ HN72, gồm 35 mảnh phủ trùm tỉnh Đồng Nai. 

- Bộ bản đồ địa hình giấy và số nhận bàn giao của Bộ TNMT năm 2012 
theo Hệ toạ độ VN2000, bao gồm: Bản đồ địa hình tỷ lệ 1: 2.000 khu vực thành 
phố Biên Hoà: 152  mảnh; Bản đồ địa hình tỷ lệ 1: 5.000 khu vực thị xã Long 
Khánh: 24  mảnh.; Bản đồ địa hình tỷ lệ 1: 10.000 khu vực tỉnh Đồng Nai phủ 
trùm: 153 mảnh; (không bao gồm thành phố Biên Hoà và thị xã Long Khánh). 

5.2 Bản đồ nền, Bản đồ địa chính cơ sở 
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STT Đơn vị hành chính 
Tỷ lệ bản đồ 

nền 2007 
Dạng  

dữ liệu 

  TỈNH ĐỒNG NAI 1:50.000 File 

I H. NHƠN TRẠCH 1:25.000 File 

1 1 Đại Phước 1: 10. 000 File 

2 2 Hiệp Phước 1: 10. 000 File 

3 3 Long Tân 1: 10. 000 File 

4 4 Long Thọ 1: 10. 000 File 

5 5 Phú Đông 1: 10. 000 File 

6 6 Phú Hội 1: 10. 000 File 

7 7 Phú Hữu 1: 10. 000 File 

8 8 Phú Thạnh 1: 10. 000 File 

9 9 Phước An 1: 10. 000 File 

10 10 Phước Khánh 1: 10. 000 File 

11 11 Phước Thiền 1: 10. 000 File 

12 12 Vĩnh Thanh 1: 10. 000 File 

II H. VĨNH CỬU 1:25.000 File 

13 1 Bình Hòa 1: 10. 000 File 

14 2 Bình Lợi 1: 10. 000 File 

15 3 Hiếu Liêm 1: 10. 000 File 

16 4 Mã Đà 1: 10. 000 File 

17 5 Phú Lý 1: 10. 000 File 

18 6 Tân An 1: 10. 000 File 

19 7 Tân Bình 1: 10. 000 File 

20 8 Thạnh Phú 1: 10. 000 File 

21 9 Thị trấn Vĩnh An 1: 10. 000 File 

22 10 Thiện Tân 1: 10. 000 File 

23 11 Trị An 1: 10. 000 File 

24 12 Vĩnh Tân 1: 10. 000 File 

III H. CẨM MỸ 1:25.000 File 

25 1 Bảo Bình 1: 10. 000 File 

26 2 Lâm San 1: 10. 000 File 

27 3 Long Giao 1: 10. 000 File 

28 4 Nhân Nghĩa 1: 10. 000 File 

29 5 Sông Nhạn 1: 10. 000 File 

30 6 Sông Ray 1: 10. 000 File 

31 7 Thừa Đức 1: 10. 000 File 

32 8 Xuân Bảo 1: 10. 000 File 

33 9 Xuân Đông 1: 10. 000 File 

34 10 Xuân Đường 1: 10. 000 File 

35 11 Xuân Mỹ 1: 10. 000 File 

36 12 Xuân Quế 1: 10. 000 File 

37 13 Xuân Tây 1: 10. 000 File 

IV H. XUÂN LỘC 1:25.000 File 
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38 1 Bảo Hòa 1: 10. 000 File 

39 2 Lang Minh 1: 10. 000 File 

40 3 Suối Cao 1: 10. 000 File 

41 4 Suối Cát 1: 10. 000 File 

42 5 Thị trấn Gia Ray 1: 10. 000 File 

43 6 Xuân Bắc 1: 10. 000 File 

44 7 Xuân Định 1: 10. 000 File 

45 8 Xuân Hiệp 1: 10. 000 File 

46 9 Xuân Hòa 1: 10. 000 File 

47 10 Xuân Hưng 1: 10. 000 File 

48 11 Xuân Phú 1: 10. 000 File 

49 12 Xuân Tâm 1: 10. 000 File 

50 13 Xuân Thành 1: 10. 000 File 

51 14 Xuân Thọ 1: 10. 000 File 

52 15 Xuân Trường 1: 10. 000 File 

V H. TRẢNG BOM 1:25.000 File 

53 1 An Viễn 1: 10. 000 File 

54 2 Bắc Sơn 1: 10. 000 File 

55 3 Bàu Hàm 1: 10. 000 File 

56 4 Bình Minh 1: 10. 000 File 

57 5 Cây Gáo 1: 10. 000 File 

58 6 Đồi 61 1: 10. 000 File 

59 7 Đông Hòa 1: 10. 000 File 

60 8 Giang Điền 1: 10. 000 File 

61 9 Hố Nai 3 1: 10. 000 File 

62 10 Hưng Thịnh 1: 10. 000 File 

63 11 Quảng Tiến 1: 10. 000 File 

64 12 Sông Thao 1: 10. 000 File 

65 13 Sông Trầu 1: 10. 000 File 

66 14 Tây Hòa 1: 10. 000 File 

67 15 Thanh Bình 1: 10. 000 File 

68 16 Thị trấn Trảng Bom 1: 10. 000 File 

69 17 Trung Hòa 1: 10. 000 File 

VI H. THỐNG NHẤT 1:25.000 File 

70 1 Bàu Hàm 2 1: 10. 000 File 

71 2 Gia Kiệm 1: 10. 000 File 

72 3 Gia Tân 1 1: 10. 000 File 

73 4 Gia Tân 2 1: 10. 000 File 

74 5 Gia Tân 3 1: 10. 000 File 

75 6 Hưng Lộc 1: 10. 000 File 

76 7 Lộ 25 1: 10. 000 File 

77 8 Quang Trung 1: 10. 000 File 

78 9 Xuân Thạnh 1: 10. 000 File 

79 10 Xuân Thiện 1: 10. 000 File 
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VII H. ĐỊNH QUÁN 1:25.000 File 

80 1 Gia Canh 1: 10. 000 File 

81 2 La Ngà 1: 10. 000 File 

82 3 Ngọc Định 1: 10. 000 File 

83 4 Phú Cường 1: 10. 000 File 

84 5 Phú Hòa 1: 10. 000 File 

85 6 Phú Lợi 1: 10. 000 File 

86 7 Phú Ngọc 1: 10. 000 File 

87 8 Phú Tân 1: 10. 000 File 

88 9 Phú Túc 1: 10. 000 File 

89 10 Phú Vinh 1: 10. 000 File 

90 11 Suối Nho 1: 10. 000 File 

91 12 Thanh Sơn 1: 10. 000 File 

92 13 Thị trấn Định Quán 1: 10. 000 File 

93 14 Túc Trưng 1: 10. 000 File 

VIII H. TÂN PHÚ 1:25.000 File 

94 1 Đắc Lua 1: 10. 000 File 

95 2 Nam Cát Tiên 1: 10. 000 File 

96 3 Núi Tượng 1: 10. 000 File 

97 4 Phú An 1: 10. 000 File 

98 5 Phú Bình 1: 10. 000 File 

99 6 Phú Điền 1: 10. 000 File 

100 7 Phú Lâm 1: 10. 000 File 

101 8 Phú Lập 1: 10. 000 File 

102 9 Phú Lộc 1: 10. 000 File 

103 10 Phú Sơn 1: 10. 000 File 

104 11 Phú Thanh 1: 10. 000 File 

105 12 Phú Thịnh 1: 10. 000 File 

106 13 Phú Trung 1: 10. 000 File 

107 14 Phú Xuân 1: 10. 000 File 

108 15 Tà Lài 1: 10. 000 File 

109 16 Thanh Sơn 1: 10. 000 File 

110 17 Thị trấn Tân Phú 1: 10. 000 File 

111 18 Trà Cổ 1: 10. 000 File 

IX H. LONG THÀNH 1:25.000 File 

112 2 An Phước 1: 10. 000 File 

113 3 Bàu Cạn 1: 10. 000 File 

114 4 Bình An 1: 10. 000 File 

115 5 Bình Sơn 1: 10. 000 File 

116 6 Cẩm Đường 1: 10. 000 File 

117 7 Lộc An 1: 10. 000 File 

118 8 Long An 1: 10. 000 File 

119 9 Long Đức 1: 10. 000 File 

120 11 Long Phước 1: 10. 000 File 
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121 12 Phước Bình 1: 10. 000 File 

122 14 Phước Thái 1: 10. 000 File 

123 15 Suối Trầu 1: 10. 000 File 

124 16 Tam An 1: 10. 000 File 

125 18 Tân Hiệp 1: 10. 000 File 

126 19 Thị trấn Long Thành 1: 10. 000 File 

X TX. LONG KHÁNH 1:25.000 File 

127 1 Bảo Quang 1: 10. 000 File 

128 2 Bảo Vinh 1: 10. 000 File 

129 3 Bàu Sen 1: 10. 000 File 

130 4 Bàu Trâm 1: 10. 000 File 

131 5 Bình Lộc 1: 10. 000 File 

132 6 Hàng Gòn 1: 10. 000 File 

133 7 Phú Bình 1: 10. 000 File 

134 8 Suối Tre 1: 10. 000 File 

135 9 Xuân An 1: 10. 000 File 

136 10 Xuân Bình 1: 10. 000 File 

137 11 Xuân Hòa 1: 10. 000 File 

138 12 Xuân Lập 1: 10. 000 File 

139 13 Xuân Tân 1: 10. 000 File 

140 14 Xuân Thanh 1: 10. 000 File 

141 15 Xuân Trung 1: 10. 000 File 

XI TP. BIÊN HÒA 1:25.000 File 

142 1 An Bình 1: 10. 000 File 

143 2 Bình Đa 1: 10. 000 File 

144 3 Bửu Hòa 1: 10. 000 File 

145 4 Bửu Long 1: 10. 000 File 

146 5 Hiệp Hòa 1: 10. 000 File 

147 6 Hố Nai 1: 10. 000 File 

148 7 Hóa An 1: 10. 000 File 

149 8 Hòa Bình 1: 10. 000 File 

150 9 Long Bình 1: 10. 000 File 

151 10 Long Bình Tân 1: 10. 000 File 

152 11 Quang Vinh 1: 10. 000 File 

153 12 Quyết Thắng 1: 10. 000 File 

154 13 Tam Hiệp 1: 10. 000 File 

155 14 Tam Hòa 1: 10. 000 File 

156 15 Tân Biên 1: 10. 000 File 

157 16 Tân Hạnh 1: 10. 000 File 

158 17 Tân Hiệp 1: 10. 000 File 

159 18 Tân Hòa 1: 10. 000 File 

160 19 Tân Mai 1: 10. 000 File 

161 20 Tân Phong 1: 10. 000 File 

162 21 Tân Tiến 1: 10. 000 File 
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163 22 Tân Vạn 1: 10. 000 File 

164 23 Thanh Bình 1: 10. 000 File 

165 24 Thống Nhất 1: 10. 000 File 

166 25 Trảng Dài 1: 10. 000 File 

167 26 Trung Dũng 1: 10. 000 File 

168 1 An Hòa 1: 10. 000 File 

169 10 Long Hưng 1: 10. 000 File 

170 13 Phước Tân 1: 10. 000 File 

171 17 Tam Phước 1: 10. 000 File 

5.3 Bản đồ hành chính 

STT Đơn vị hành chính Tỷ lệ bản đồ  Dạng  
dữ liệu 

  TỈNH ĐỒNG NAI 1:100.000 File 

I H. NHƠN TRẠCH 1:25.000 File 

II H. VĨNH CỬU 1:25.000 File 

1 1 Hiếu Liêm 1: 10. 000 File 

2 2 Mã Đà 1: 10. 000 File 

3 3 Thị trấn Vĩnh An 1: 10. 000 File 

4 4 Trị An 1: 10. 000 File 

III H. CẨM MỸ 1:25.000 File 

5 1 Bảo Bình 1: 10. 000 File 

6 2 Lâm San 1: 10. 000 File 

7 3 Long Giao 1: 10. 000 File 

8 4 Nhân Nghĩa 1: 10. 000 File 

9 5 Sông Nhạn 1: 10. 000 File 

10 6 Sông Ray 1: 10. 000 File 

11 7 Thừa Đức 1: 10. 000 File 

12 8 Xuân Bảo 1: 10. 000 File 

13 9 Xuân Đông 1: 10. 000 File 

14 10 Xuân Đường 1: 10. 000 File 

15 11 Xuân Mỹ 1: 10. 000 File 

16 12 Xuân Quế 1: 10. 000 File 

17 13 Xuân Tây 1: 10. 000 File 

IV H. XUÂN LỘC 1:25.000 File 

18 1 Bảo Hòa 1: 10. 000 File 

19 2 Lang Minh 1: 10. 000 File 

20 6 Xuân Bắc 1: 10. 000 File 

21 7 Xuân Định 1: 10. 000 File 

22 11 Xuân Phú 1: 10. 000 File 

23 12 Xuân Tâm 1: 10. 000 File 

24 14 Xuân Thọ 1: 10. 000 File 

V H. TRẢNG BOM 1:25.000 File 

25 1 An Viễn 1: 10. 000 File 
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26 2 Bắc Sơn 1: 10. 000 File 

27 3 Bàu Hàm 1: 10. 000 File 

28 4 Bình Minh 1: 10. 000 File 

29 5 Cây Gáo 1: 10. 000 File 

30 6 Đồi 61 1: 10. 000 File 

31 7 Đông Hòa 1: 10. 000 File 

32 8 Giang Điền 1: 10. 000 File 

33 9 Hố Nai 3 1: 10. 000 File 

34 10 Hưng Thịnh 1: 10. 000 File 

35 11 Quảng Tiến 1: 10. 000 File 

36 12 Sông Thao 1: 10. 000 File 

37 13 Sông Trầu 1: 10. 000 File 

38 14 Tây Hòa 1: 10. 000 File 

39 15 Thanh Bình 1: 10. 000 File 

40 16 Thị trấn Trảng Bom 1: 10. 000 File 

41 17 Trung Hòa 1: 10. 000 File 

VI H. THỐNG NHẤT 1:25.000 File 

42 1 Bàu Hàm 2 1: 10. 000 File 

43 2 Gia Kiệm 1: 10. 000 File 

44 3 Gia Tân 1 1: 10. 000 File 

45 4 Gia Tân 2 1: 10. 000 File 

46 5 Gia Tân 3 1: 10. 000 File 

47 6 Hưng Lộc 1: 10. 000 File 

48 7 Lộ 25 1: 10. 000 File 

49 8 Quang Trung 1: 10. 000 File 

50 9 Xuân Thạnh 1: 10. 000 File 

51 10 Xuân Thiện 1: 10. 000 File 

VII H. ĐỊNH QUÁN 1:25.000 File 

VIII H. TÂN PHÚ 1:25.000 File 

IX H. LONG THÀNH 1:25.000 File 

X TX. LONG KHÁNH 1:10.000 File 

52 1 Bảo Quang 1: 10. 000 File 

53 2 Bảo Vinh 1: 10. 000 File 

54 3 Bàu Sen 1: 10. 000 File 

55 4 Bàu Trâm 1: 10. 000 File 

56 5 Bình Lộc 1: 10. 000 File 

57 6 Hàng Gòn 1: 10. 000 File 

58 7 Phú Bình 1: 10. 000 File 

59 8 Suối Tre 1: 10. 000 File 

60 9 Xuân An 1: 10. 000 File 

61 10 Xuân Bình 1: 10. 000 File 

62 11 Xuân Hòa 1: 10. 000 File 

63 12 Xuân Lập 1: 10. 000 File 

64 13 Xuân Tân 1: 10. 000 File 
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65 14 Xuân Thanh 1: 10. 000 File 

66 15 Xuân Trung 1: 10. 000 File 

XI TP. BIÊN HÒA 1:10.000 File 

5.4 Bản đồ địa giới hành chính 

STT Đơn vị hành chính Tỷ lệ bản đồ  
Dạng  

dữ liệu 

II H. VĨNH CỬU 1:50.000 File 

1 1 Hiếu Liêm 1: 10. 000 File 

2 2 Mã Đà 1: 10. 000 File 

3 3 Thị trấn Vĩnh An 1: 10. 000 File 

4 4 Trị An 1: 10. 000 File 

III H. CẨM MỸ 1:50.000 File 

5 1 Bảo Bình 1: 10. 000 File 

6 2 Lâm San 1: 10. 000 File 

7 3 Long Giao 1: 10. 000 File 

8 4 Nhân Nghĩa 1: 10. 000 File 

9 5 Sông Nhạn 1: 10. 000 File 

10 6 Sông Ray 1: 10. 000 File 

11 7 Thừa Đức 1: 10. 000 File 

12 8 Xuân Bảo 1: 10. 000 File 

13 9 Xuân Đông 1: 10. 000 File 

14 10 Xuân Đường 1: 10. 000 File 

15 11 Xuân Mỹ 1: 10. 000 File 

16 12 Xuân Quế 1: 10. 000 File 

17 13 Xuân Tây 1: 10. 000 File 

IV H. XUÂN LỘC 1:50.000 File 

18 1 Bảo Hòa 1: 10. 000 File 

19 2 Lang Minh 1: 10. 000 File 

20 6 Xuân Bắc 1: 10. 000 File 

21 7 Xuân Định 1: 10. 000 File 

22 11 Xuân Phú 1: 10. 000 File 

23 12 Xuân Tâm 1: 10. 000 File 

24 14 Xuân Thọ 1: 10. 000 File 

V H. TRẢNG BOM 1:50.000 File 

25 1 An Viễn 1: 10. 000 File 

26 2 Bắc Sơn 1: 10. 000 File 

27 3 Bàu Hàm 1: 10. 000 File 

28 4 Bình Minh 1: 10. 000 File 

29 5 Cây Gáo 1: 10. 000 File 

30 6 Đồi 61 1: 10. 000 File 

31 7 Đông Hòa 1: 10. 000 File 

32 8 Giang Điền 1: 10. 000 File 

33 9 Hố Nai 3 1: 10. 000 File 

34 10 Hưng Thịnh 1: 10. 000 File 
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35 11 Quảng Tiến 1: 10. 000 File 

36 12 Sông Thao 1: 10. 000 File 

37 13 Sông Trầu 1: 10. 000 File 

38 14 Tây Hòa 1: 10. 000 File 

39 15 Thanh Bình 1: 10. 000 File 

40 16 Thị trấn Trảng Bom 1: 10. 000 File 

41 17 Trung Hòa 1: 10. 000 File 

VI H. THỐNG NHẤT 1:50.000 File 

42 1 Bàu Hàm 2 1: 10. 000 File 

43 2 Gia Kiệm 1: 10. 000 File 

44 3 Gia Tân 1 1: 10. 000 File 

45 4 Gia Tân 2 1: 10. 000 File 

46 5 Gia Tân 3 1: 10. 000 File 

47 6 Hưng Lộc 1: 10. 000 File 

48 7 Lộ 25 1: 10. 000 File 

49 8 Quang Trung 1: 10. 000 File 

50 9 Xuân Thạnh 1: 10. 000 File 

51 10 Xuân Thiện 1: 10. 000 File 

X TX. LONG KHÁNH 1:50.000 File 

52 1 Bảo Quang 1: 10. 000 File 

53 2 Bảo Vinh 1: 10. 000 File 

54 3 Bàu Sen 1: 10. 000 File 

55 4 Bàu Trâm 1: 10. 000 File 

56 5 Bình Lộc 1: 10. 000 File 

57 6 Hàng Gòn 1: 10. 000 File 

58 7 Phú Bình 1: 10. 000 File 

59 8 Suối Tre 1: 10. 000 File 

60 9 Xuân An 1: 10. 000 File 

61 10 Xuân Bình 1: 10. 000 File 

62 11 Xuân Hòa 1: 10. 000 File 

63 12 Xuân Lập 1: 10. 000 File 

64 13 Xuân Tân 1: 10. 000 File 

65 14 Xuân Thanh 1: 10. 000 File 

66 15 Xuân Trung 1: 10. 000 File 

5.5 Atlas Đồng Nai 

- Tập Atlas Đồng Nai được xuất bản và phát hành năm 2005; 

- Số liệu Atlas Điện tử Đồng Nai được cập nhật liên tục từ năm 2006 đến 
2011. 

6. Hồ sơ Môi trường 

6.1 Hồ sơ thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường 
(ĐTM); bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường của các công ty đã được cấp 
phép trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. 
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6.2 Hồ sơ đã đăng ký và được cấp sổ đăng ký chủ nguồn chất thải nguy 
hại. 

6.3 Hồ sơ cấp giấy xác nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu cho các công 
ty. 

6.4 Hồ sơ cấp mới, gia hạn, điều chỉnh giấy phép hành nghề quản lý CTNH 
của các doanh nghiệp 

6.5 Hồ sơ thẩm định và phê duyệt đề án bảo vệ môi trường, dự án cải tạo 
phục hồi môi trường. 

6.6 Kết quả Quan trắc môi trường hàng năm 

 Gồm Quan tắc môi trường nước mặt, không khí, môi trường đất, quan trắc 
động thái nước dưới đất,….; Số liệu đầy đủ từ năm 2005 đến 2012. 

6.7. Sản phẩm các dự án của lĩnh vực môi trường 

Kịch bản bản biến đổi khí hậu đến năm 2100; các kế hoạch tuyên truyền 
bảo vệ trong lĩnh vực môi trường hàng năm, dự án tổng thể ứng phó biến đổi khí 
hậu đến năm 2020, kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu, nhiêm vụ hoàn thiện mạng 
lưới nâng cao năng lực quan trắc, báo cáo hiện trạng môi trường năm 2012,… 

Và nhiều tài liệu, bản đồ chuyên đề khác, các tổ chức, cá nhân có nhu 
cầu khai thác và sử dụng dữ liệu liên quan lĩnh vực tài nguyên và môi trường 
xin vui lòng liên hệ: 

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

Địa chỉ:  520 Đường Đồng Khởi, Phường Tân Hiệp, Thành phố Biên Hòa 
Điện thoại: (84-061) 8823.352- Email: ttcntt.stnmt@dongnai.gov.vn 

 


